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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Ngô Thị Hà. 

Các Thẩm phán: Ông Lê Văn Quân và ông Phạm Văn Long. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Lê Văn Hưng - Thư ký Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hoá. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà 

Lê Thị Hợp - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2025  tại t   s  Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hoá   t 

   th o t  nh t  ph   th m  ông khai v  án h nh s  ph   th m th   ý số: 

237/2025/HS-PT ngày 16/10/2025  ối v i  ị  áo T ịnh Quyết T  do    kháng  áo 

  a  ị  áo T  ối v i Bản án h nh s  sơ th m số: 10/2025/HS-ST ngày 08/9/2025 

  a Tòa án nhân dân khu v   6 - Thanh Hoá   ị  áo kháng  áo:  

Trịnh Quyết T  sinh ngày 18/3/1984 tại Thanh Hoá; nơi  ăng ký thường t   

và  hỗ  : Lô A  MBQH I  phường H  tỉnh Thanh H a; số CCCD: 038084026938; 

nghề nghiệp: nguyên Cán  ộ kỹ thuật Công ty  ổ phần X; t  nh  ộ văn h a: 12/12; 

dân tộ : Kinh; gi i tính: nam; tôn giáo: không; quố  tị h: Việt Nam;  à  ảng viên 

Đ2  ã  ị   nh  hỉ sinh hoạt  ảng;  on ông T ịnh Ngọ  Đ và bà Nguyễn Thị H; có 

vợ  à Mai Thị Th y H1 và    02  on; tiền án  tiền s : không;    m t. 

T ong v  án    03  ị  áo khá  không    kháng  áo  kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o tài  iệu    t ong hồ sơ v  án và diễn  iến tại phiên tòa  nội dung v  án 

 ượ  t m tắt như sau: 

Th   hiện d  án “Xây d ng hạ tầng kỹ thuật khu  ô thị B  thị t ấn H  huyện 

H”. Ch  tị h Ủy  an nhân dân (UBND) huyện H  ã phê duyệt d  án  phê duyệt 

thiết kế  ản vẽ thi  ông và d  toán  ông t  nh “Xây d ng hạ tầng kỹ thuật khu  ô 

thị B  thị t ấn H  huyện H” v i tổng d  toán  à 48.677.935.000  

Ngày 06/12/2021, UBND huyện H    Quyết  ịnh số 11459/QĐ-UBND về 

việ  phê duyệt kế hoạ h   a  họn nhà thầu d  án  ầu tư  ây d ng hạ tầng kỹ thuật 

khu  ô thị B gồm 10 g i thầu. Việ    a  họn nhà thầu  ượ  giao  ho Ban Quản  ý 

d  án  ầu tư  ây d ng huyện H  hịu t á h nhiệm tổ  hứ    a  họn nhà thầu theo 

  ng quy  ịnh. 
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Đối v i g i thầu số 07 ngày 25/3/2022  Ban Q    tờ t  nh số 202/TT -

BQLDA về việ  phê duyệt hồ sơ mời thầu  iện t   ối v i  ấu thầu  ộng  ãi qua 

mạng (ký hiệu  à E-HSMT) g i thầu số 07; Phòng Tài Chính - Kế hoạ h     áo 

 áo th m  ịnh HSMT số 187/TĐ-TCKH ngày 29/3/2022 và UBND huyện H có 

Quyết  ịnh số 1050/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việ  phê duyệt HSMT g i thầu 

số 07; giá g i thầu  à 43.281.517.000 ; h nh thứ    a  họn nhà thầu  phương thứ  

 ấu thầu:  ấu thầu  ộng  ãi t ong nư  .  

Sau khi UBND huyện H phê duyệt hồ sơ mời thầu  Ban Q  ã  àm  á  th  t   

 ăng tải  ên hệ thống  ấu thầu quố  gia. Công ty T6 tiến hành  á  th  t    ấu thầu 

th o quy  ịnh   a pháp  uật. Th o quy  ịnh về hồ sơ d  thầu  hồ sơ  ề  uất  áo giá 

 ối v i g i thầu áp d ng   a  họn nhà thầu qua mạng (Viết tắt  à E-HSDT) thì nhà 

thầu phải kê khai năng     pháp  ý  kinh nghiệm  phải    một hợp  ồng  ã thi  ông 

tương t   áp ứng 70% khối  ượng  ông việ . 

Nắm  ắt  ượ  thông tin mời thầu và giá t ị g i thầu số 07   a UBND huyện 

H, Lê Văn S - Giám  ố  Công ty Cổ phần X1 nhận thấy giá t ị   a g i thầu   n 

t ong khi năng       a Công ty không  ảm  ảo  ể tham gia  ấu thầu nên S  ã  àn 

 ạ  và thống nhất v i Nguyễn Hoài N  Giám  ố  Công ty Cổ phần X2  ể  iên danh 

th   hiện  ấu thầu; hai  ên ký kết thỏa thuận  iên danh v i nhau  th o    Công ty 

X1  ảm nhận 70% g i thầu  Công ty X2  ảm nhận 30% g i thầu. Sau khi ký kết 

hợp  ồng  Lê Văn S  hỉ  ạo Bùi Xuân T1  à T ư ng phòng kỹ thuật  Nguyễn Sỹ L 

 à  án  ộ kỹ thuật   a Công ty X1  hu n  ị hồ sơ d  thầu; nhận  ượ   hỉ  ạo   a 

Lê Văn S, Bùi Xuân T1 và Nguyễn Sỹ L kiểm t a hồ sơ  ưu t ữ   a Công ty X1 thì 

thấy không    hợp  ồng thi  ông tương t  phù hợp v i hồ sơ mời thầu   a  h   ầu 

tư (Công ty X1  hưa từng thi  ông  ông t  nh tương t  nào    giá t ị từ 30 tỷ  ồng 

t    ên). Do     Công ty X1 sẽ không     iều kiện  áp ứng  ượ  yêu  ầu   a hồ sơ 

mời thầu (E-HSMT). 

Để     iều kiện tham gia  ấu thầu g i thầu số 07  nhằm m    í h t  ng 

thầu  Bùi Xuân T1  ã  ề  uất v i Lê Văn S về việ   àm giả một  ộ hồ sơ năng     

 ể  ưa vào hồ sơ d  thầu th   ượ  Lê Văn S  ồng ý; Bùi Xuân T1  ên mạng  ã hội 

Fa   ook t m kiếm và tải thông tin   a d  án  ây d ng  ông t  nh khu  ô thị H  

thành phố Q  tỉnh B nh Định; sau    T1 t  soạn thảo Hợp  ồng số 25/2018/HĐ-

XD (Hợp  ồng thi  ông  ây d ng  ông t  nh hồ P  thành phố Q  tỉnh B nh Định 

giữa Công ty X1 và Ban Quản  ý d  án  ầu từ  ây d ng tỉnh B);  hỉnh s a nội 

dung Ph      và Biên  ản nghiệm thu hoàn thành  ông t  nh    giá t ị và  á  thông 

tin phù hợp v i hồ sơ mời thầu; sau    T1 tiếp t   tải  á  h nh dấu và  hữ ký t ên 

mạng  ể dán  gh p  hữ ký   on dấu vào  á  tài  iệu t ên  ồi in  a (Bản in   n t ắng 

gồm:  hữ ký   a ông Lê T2 - Giám  ố  và  on dấu Ban Quản  ý d  án  ông t  nh 

giao thông tỉnh B;  hữ ký tên ông Nguyễn Công D - Ph  Giám  ố  và  on dấu 

Công ty Cổ phần T7, Chi nhánh tỉnh B;  hữ ký ông Lê Huy T3 - Ph  Giám  ố  và 

 on dấu Công ty Cổ phần T8;  hữ ký ông Lê Thế G - Giám  ố  và  on dấu   a 
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Công ty Cổ phần X1); sau khi làm xong, Bùi Xuân T1  ưa  á  tài  iệu t ên  ùng 

v i  ản in   n t ắng Giấy  hứng nhận  ăng ký doanh nghiệp Công ty  ổ phần M, 

Giấy ph p khai thá  khoáng sản số 115/GP-UBND ngày 06/11/2014   a UBND 

tỉnh T  Giấy ph p khai thá  khoáng sản và  ho thuê  ất số 47/GP-UBND ngày 

04/5/2013   a UBND tỉnh T cho Nguyễn Sỹ L  ể L t m người  àm giả  ản  ông 

 hứng  á  giấy tờ này; Nguyễn Sỹ L  iết Hợp  ồng thi  ông  ây d ng  ông t  nh 

số 25/2018/HĐ-XD; Ph      hợp  ồng; Biên  ản nghiệm thu hoàn thành  ông t  nh 

 àn giao  ưa vào s  d ng  ông t  nh thi  ông  ây d ng hồ P không    thật và  á  

tài  iệu  òn  ại không     iều kiện  ể  ượ   ông  hứng (Do không     ản gố ) nên 

L  ã  iên hệ v i T ịnh Quyết T nhờ T t m  á h  àm  á   ản  ông  hứng  ho  á  tài 

 iệu này. T ịnh Quyết thắng  ã s  d ng máy tính  máy in phun màu  ể in dấu  ỏ  

 ời  hứng   hứ  danh   a Văn phòng C1 vào phía t ên và giáp  ai  á  tài  iệu gồm: 

Hợp  ồng thi  ông  ây d ng  ông t  nh số 25/2018/HĐ-XD; Ph      hợp  ồng; 

Biên  ản nghiệm thu hoàn thành  ông t  nh  àn giao  ưa vào s  d ng  ông trình 

thi  ông  ây d ng hồ P  thành phố Q  tỉnh B nh Định giữa Ban Quản  ý d  án  ầu 

tư  ây d ng tỉnh B v i Công ty X1; Giấy  hứng nhận  ăng ký doanh nghiệp Công 

ty Cổ phần M; Giấy ph p khai thá  khoáng sản số 115/GP-UBND ngày 

06/11/2014   a UBND tỉnh T; Giấy ph p khai thá  khoáng sản và  ho thuê  ất số 

47/GP-UBND ngày 04/5/2013   a UBND tỉnh T; sau    T t    ký giả  hữ ký   a 

Công  hứng viên Lê Văn K vào  á  tài  iệu và  huyển t ả  ại tài  iệu  ho Nguyễn 

Sỹ L và nhận số tiền 350.000  ồng tiền  ông; sau khi nhận  ượ  tài  iệu  ã  ông 

 hứng  Nguyễn Sỹ L và Bùi Xuân T1  ập hồ sơ E-HSDT, Lê Văn S  iết  õ số tài 

 iệu này  à giả nhưng ký  á  nhận E-HSDT v i m    í h gian  ận  ể t  ng g i thầu 

số 07. 

Ngày 21/4/2022, Nguyễn Sỹ L nộp hồ sơ d  thầu  ến Ban Q gồm 01  ộ gố  

(Là  ộ hồ sơ     á  tài  iệu như Đơn d  thầu  Bảo  ãnh d  thầu  ượ  ký t    tiếp 

và   ng dấu  ỏ   á  tài  iệu  hứng minh năng     nhân s  và Hợp  ồng tương t  

 ượ  photo  ông  hứng) và 03  ản  h p. Chiều ngày 21/4/2022 tiến hành m  thầu 

 ối v i g i thầu số 07;    03 nhà thầu tham d  gồm Công ty Cổ phần X3, Công ty 

Cổ phần Đ3, Liên danh Công ty X1 và Công ty X2. Tổ  huyên gia  hấm thầu (Tổ 

 huyên gia   a Công ty T6  à  ơn vị  ượ  thuê tư vấn  ấu thầu gồm Mai Anh T4, 

Nguyễn Công T5 và Lê Hồng C)  ã th   hiện  á   ư   th  t   và    Báo  áo  ánh 

giá E-HSĐXKT   a Công ty T6 g i Ban Q. T ên  ơ s  kết quả  ánh giá   a Công 

ty T6, Ban Q    tờ t  nh số 341/TT -BQLDA ngày 19/5/2022; Phòng Tài chính - 

Kế hoạ h th m  ịnh và     áo  áo số 276/TĐ-TCKH ngày 19/5/2022 trình UBND 

huyện H   m   t  ông nhận Liên danh Công ty X1 và Công ty X2  áp ứng  ánh 

giá kỹ thuật “Đ1”. UBND huyện H    Quyết  ịnh số 1795/QĐ-UBND ngày 

19/5/2022  ông nhận Liên danh Công ty X1 và Công ty X2  à nhà thầu  áp ứng 

yêu  ầu về kỹ thuật      iều kiện  ể m  hồ sơ  ề  uất về tài  hính.   
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Căn  ứ kết quả   a Tổ  huyên gia Công ty T6, Ban Q    tờ t  nh số 

363/TTr-BQLDA ngày 26/5/2022; Phòng Tài chính - Kế hoạ h     áo  áo th m 

 ịnh kết quả   a  họn nhà thầu số 295/TĐ-TCKH ngày 27/5/2022 và UBND huyện 

H    Quyết  ịnh số 2035/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 về việ  phê duyệt kết quả   a 

 họn nhà thầu g i thầu số 07   ơn vị t  ng thầu  à Liên danh Công ty X1 và Công 

ty X2 v i giá t ị g i thầu 43.222.888.000 ; sau khi thương thảo hợp  ồng  ngày 

08/6/2022 Ban Q và Liên danh Công ty X1, Công ty X2 ký Hợp  ồng thi  ông  ây 

d ng  ông t  nh số 0806/2022/HĐ-XD g i thầu số 07 v i giá t ị 43.222.888.000 . 

Tuy nhiên từ năm 2022  ến nay nhà thầu  hưa tổ  hứ  t iển khai thi  ông do 

vư ng mắ  về m t  ằng và  hưa tạm ứng  thanh quyết toán  ối v i g i thầu số 07. 

- Thu giữ 01  ộ gố  hồ sơ E-HSDT  ao gồm hồ sơ  ề  uất kỹ thuật và hồ sơ 

 ề  uất tài  hính g i thầu số 07   a Liên danh Công ty X1 và Công ty X2  t ong    

    á  tài  iệu: Bản sao HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH  số 

25/2018/HĐ-XD g i số 2: Thi  ông  ây d ng  ông t  nh (Bao gồm  hi phí thiết  ị) 

D  án: Hạ tầng khu  ô thị H  thành phố Q  tỉnh B nh Định giữa Ban Quản  ý d  án 

 ông t  nh giao thông tỉnh B và Công ty X1  (tài  iệu ký hiệu A1);  Bản sao BẢNG 

PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG HỢP ĐỒNG  ông t  nh: Hạ tầng kỹ thuật khu  ô thị H  

thành phố Q  t. B nh Định  (tài  iệu ký hiệu A2); Bản sao BIÊN BẢN NGHIỆM 

THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (tài  iệu 

ký hiệu A3); Bản sao GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN  Mã số doanh nghiệp: 2800451460 (tài  iệu ký hiệu A4); 

Bản sao  GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ THUÊ ĐẤT ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  số 415/GP-UBND  ngày 06/11/2014 (tài  iệu 

ký hiệu A5); Bản sao GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ THUÊ 

ĐẤT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA  số 47/GP-UBND, ngày 

04/5/2013 (tài  iệu ký hiệu A6); 

- Thu giữ tại nơi  àm việ    a Bùi Xuân T1 01  ây máy tính nhãn hiệu 

Xt  h  màu   n  ã qua s  d ng; thu giữ tại nơi     a T ịnh Quyết T 01 máy tính 

 á h tay nhãn hiệu ASUS  màu   n  ã qua s  d ng.  

- Tiến hành thu thập  á  tài  iệu     ời  hứng   hữ ký  h nh dấu    á  thời 

 iểm khá  nhau   a Văn phòng C1     ịa  hỉ tại số H  T  phường T  thành phố T 

 ể  àm mẫu so sánh t ưng  ầu giám  ịnh     thể: 04 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN  

( á  tài  iệu ký hiệu từ M1  ến M4); 01 HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN  (tài  iệu ký 

hiệu từ M5); 01 tờ giấy t ắng khổ giấy A4    tiêu  ề: Mẫu h nh dấu  hứng th   

Văn phòng C1; (tài  iệu ký hiệu M6); 01 tờ giấy t ắng khổ giấy A4    tiêu  ề: Mẫu 

h nh dấu Văn phòng C1; (tài  iệu ký hiệu M7); 01 tờ giấy t ắng khổ giấy A4    tiêu 

 ề: Mẫu  hữ ký   a Lê Văn K - Công  hứng viên - Văn phòng C1; (tài  iệu ký hiệu 

M8) ; 01 tờ giấy t ắng khổ giấy A4    tiêu  ề: Mẫu h nh dấu tên Lê Văn K công 

 hứng viên Văn phòng C1; tại 06 (sáu) ô  ột    h nh dấu  ỏ nội dung “CÔNG 
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CHỨNG VIÊN Lê Văn K; dư i m   "Người  ung  ấp mẫu”     hữ ký   hữ viết 

tên “Lê Văn K (tài  iệu ký hiệu M9). 

Kết  uận giám  ịnh số 4511/KL-KTHS ngày 25/11/2024   a Phòng K1 

Công an tỉnh T  kết  uận:  

- H nh dấu t òn màu  ỏ nội dung “VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ VĂN 

K * S.Đ.K.H.Đ: 66-T.P * TP . T. Thanh H a”   mẫu  ần giám  ịnh ký hiệu từ A1 

 ến A6 so v i h nh dấu t òn màu  ỏ  ùng nội dung   mẫu so sánh ký hiệu M1  M2  

M3  M4  M5  M7  à không phải  ùng do một  on dấu   ng  a (h nh dấu tròn màu 

 ỏ nội dung “VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ VĂN K * S.Đ.K.H.Đ: 66-T.P * 

TP . T. Thanh H a”   mẫu  ần giám  ịnh ký hiệu từ A1  ến A6  ượ   àm  ằng 

phương pháp in phun màu (06 tài  iệu).  

- Chữ ký  ứng tên “CÔNG CHỨNG VIÊN Lê Văn K”   mẫu  ần giám  ịnh 

ký hiệu từ A1  ến A6 so v i  hữ ký  ứng tên Lê Văn K   mẫu so sánh ký hiệu từ 

M1  ến M9  à không phải do  ùng một người ký  a.  

Kết quả giám  ịnh về quy t  nh  ấu thầu và thiệt hại  ảy  a t ong hoạt  ộng 

 ấu thầu: Ngày 18/02/2025  S  Kế hoạ h và Đầu tư  UBND tỉnh T kết  uận giám 

 ịnh tư pháp về quy t  nh hoạt  ộng  ấu thầu và kết quả  ánh giá    a  họn nhà 

thầu;  á  nội dung t ong hồ sơ mời thầu; việ  th m  ịnh hồ sơ;  á  hành vi vi 

phạm pháp  uật và thiệt hại  ảy  a t ong hoạt  ộng  ấu thầu   a g i thầu số 07  kết 

quả như sau:  

Để tham gia d  thầu Công ty X1  ã kê khai hồ sơ năng     pháp  ý  kinh 

nghiệm một Hợp  ồng thi  ông  ây d ng số 25/2018/HĐXD ngày  02/02/2018  g i 

số 2: Thi  ông  ây d ng  ông t  nh giữa Công ty X1 và Ban Quản  ý d  án giao 

thông tỉnh B  kèm th o Bảng ph      khối  ượng hợp  ồng  ông t  nh hạ tầng kỹ 

thuật khu  ô thị H  thành phố Q  tỉnh B nh Định và Biên  ản nghiệm thu hoàn 

thành  ông t  nh  àn giao  ưa vào s  d ng ngày 07/01/2019. Qua giám  ịnh   á  

 ịnh hồ sơ t ên  à tài  iệu giả. 

Ban Q  á  nhận  hưa từng quản  ý d  án hạ tầng khu  ô thị H  thành phố Q  

tỉnh B nh Định và không ký hợp  ồng v i Công ty X1.  

Do     th o    hồ sơ tài  iệu do Cơ quan Cảnh sát  iều t a Công an huyện H 

 ung  ấp  nếu   ng như nhận  ịnh tại m   I Quyết  ịnh số 73/QĐ-ĐCSKT-MT 

ngày 05/02/2025   a Cơ quan Cảnh sát  iều t a Công an huyện H  hành vi  àm giả 

tài  iệu (Hợp  ồng tương t )   a nhà thầu tham d  g i thầu số 07 không  áp ứng 

yêu  ầu   a hồ sơ mời thầu và không    nhà thầu t  ng thầu”. 

Kết  uận giám  ịnh tư pháp số 02/KLGĐTPTC ngày 03/03/2025   a Giám 

 ịnh viên S  Tài  hính tỉnh T kết  uận nội dung: Việ   iên quan  ến hoạt  ộng  ấu 

thầu th o Luật Đấu thầu  ã  ượ  giám  ịnh viên tư pháp S  Kế hoạ h và Đầu tư 

kết  uận tại Kết  uận ngày 18/02/2025. V  vậy   ể  á   ịnh thiệt hại  ối v i g i 

thầu số 07  à  hưa     ơ s .  



6 

 

Tại Bản án h nh s  sơ th m số 10/2025/HSST ngày 08/9/2025   a Tòa án 

nhân dân khu v   6 - Thanh Hoá  ã quyết  ịnh: Tuyên  ố  ị  áo T ịnh Quyết T 

phạm tội “Làm giả  on dấu  tài  iệu   a  ơ quan  tổ  hứ ”; các  ị  áo Bùi Xuân T1, 

Nguyễn Sỹ L, Lê Văn S phạm tội “S  d ng  on dấu  tài  iệu giả   a  ơ quan  tổ 

 hứ ”. Căn  ứ  iểm a khoản 3  khoản 4 Điều 341;  iểm s khoản 1  khoản 2 Điều 

51; Điều 35; Điều 38   a BLHS     phạt  ị  áo T ịnh Quyết T 03 năm tù  phạt  ổ 

sung: 30.000.000 .  Ngoài  a  òn quyết  ịnh  iều  uật áp d ng; h nh phạt  ối v i 

 á   ị  áo khá ; về     ý vật  hứng  án phí và quyền kháng  áo th o  uật  ịnh. 

Ngày 12/9/2025   ị  áo T ịnh Quyết T     ơn kháng  áo yêu  ầu giảm nh  

h nh phạt và  in  ượ  hư ng án t  o. Tại phiên tòa ph   th m  ị  áo T ịnh Quyết 

T vẫn giữ nguyên yêu  ầu kháng  áo v i  ý do sau khi   t    sơ th m  ị  áo  ã t  

nguyện nộp số tiền 350.000  thu  ợi  ất  hính;  h   ộng nộp 200.000  tiền án phí 

HSST; 30.000.000  tiền phạt th o Quyết  ịnh   a  ản án sơ th m;  ng hộ quỹ v  

người nghèo;  ố  ẻ   a  ị  áo  à ông T ịnh Ngọ  Đ  ượ  Ban Chấp hành T ung 

ương Đảng t ng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Bộ t ư ng Bộ K2 và Công nghệ 

t ng Bằng kh n. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá th   hành quyền  ông tố 

tại phiên toà phát  iểu và    quan  iểm  ề nghị Hội  ồng   t   : Căn  ứ  iểm   

khoản 1 Điều 355   iểm   khoản 1 Điều 357   a BLTTHS: Chấp nhận kháng  áo 

  a  ị  áo T  s a Bản án h nh s  sơ th m th o hư ng giữ nguyên h nh phạt tù và 

 ho  ị  áo hư ng án t  o.  

Bị  áo T ịnh Quyết T không  ào  hữa ho   t anh  uận g  khá    ời n i sau 

 ùng  in Hội  ồng   t      m   t  ho  ị  áo hư ng án t  o  ể     ơ hội  àm  ại 

 uộ   ời. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên  ơ s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu    t ong hồ sơ v  án  ã 

 ượ  t anh t ng tại phiên tòa  Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

 1  Về h nh thứ : Đơn kháng  áo   a  ị  áo T ịnh Quyết T  àm t ong thời 

hạn  uật  ịnh   ơn hợp  ệ nên  ượ  Hội  ồng   t      m   t và giải quyết th o 

t  nh t  ph   th m. 

 2  Về hành vi  quyết  ịnh tố t ng   a Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến 

hành tố t ng: Quá t  nh  iều t a  t uy tố    t    sơ th m  ã th   hiện   ng về th m 

quyền  t  nh t   th  t   quy  ịnh   a Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá t  nh  iều t a và 

tại phiên tòa sơ th m và ph   th m   ị  áo và người tham gia tố t ng khá  không 

   ý kiến ho   khiếu nại g . Do      á  hành vi  quyết  ịnh tố t ng   a Cơ quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng  ã th   hiện  ều hợp pháp.  

 3  Về nội dung: Quá t  nh   t hỏi và t anh  uận  ông khai tại phiên toà   ị 

 áo  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội   a m nh như nội dung  ản án sơ th m 

 ã t m tắt nêu t ên. Lời khai nhận tội   a  á   ị  áo tại Cơ quan  iều t a   ng như 

tại phiên tòa  à phù hợp v i nhau  phù hợp v i  ời khai   a  á   ị  áo khá  t ong 
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v  án   ùng  á  tang vật  ã thu giữ   á  tài  iệu  hứng  ứ khá   ượ  thu thập khá h 

quan    ng pháp  uật    t ong hồ sơ v  án. Do            ơ s  kết  uận: 

Từ  uối năm 2021  ến tháng 4/2022  Lê Văn S, Bùi Xuân T1, Nguyễn Sỹ L 

(Công ty Cổ phần X1) và T ịnh Quyết T  ã  àm giả và s  d ng tài  iệu giả   a  ơ 

quan  tổ  hứ  nhằm gian dối t ong hoạt  ộng  ấu thầu g i thầu số 07 thuộ  d  án 

“Xây d ng hạ tầng kỹ thuật Khu  ô thị B” t ị giá hơn 43 tỷ  ồng. Do không    

năng     thi  ông tương t   Bùi Xuân T1 và Nguyễn Sỹ L  ã soạn thảo hợp  ồng  

ph      và  iên  ản nghiệm thu giả  sau    nhờ T ịnh Quyết T in phun màu  giả 

dấu t òn và  hữ ký  ông  hứng viên Lê Văn K  ể tạo thành  á   ản  ông  hứng 

giả  hợp thứ  h a hồ sơ năng      ho Lê Văn S ký  á  nhận nộp d  thầu. T ịnh 

Quyết T t    tiếp th   hiện việ  in  gh p dấu và  hữ ký giả (tổng  ộng 6 tài  iệu)  

nhận 350.000  tiền  ông. Do s  d ng hồ sơ năng     giả mạo  ượ  hợp thứ  h a 

 ằng  á  tài  iệu  ông  hứng giả n i t ên   iên danh VACIC- MBM  ã  ượ  phê 

duyệt t  ng thầu g i thầu số 07 v i giá t ị 43 22 tỷ  ồng; tuy nhiên  do  hưa t iển 

khai thi  ông và  hưa th   hiện thanh toán  nên  hưa gây thiệt hại th   tế. 

V i hành vi nêu t ên  Toà án  ấp sơ th m   t     ị  áo T ịnh Quyết T về tội 

“Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” th o quy  ịnh tại  iểm a khoản 3 

Điều 341   a BLHS;  á   ị  áo Bùi Xuân T1, Nguyễn Sỹ L và Lê Văn S về tội 

“Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” th o khoản 1 Điều 341   a 

BLHS  à     ăn  ứ    ng người    ng tội    ng pháp  uật. 

 5  Đối v i yêu  ầu kháng  áo  in giảm nh  h nh phạt   a  ị  áo T ịnh 

Quyết T  Hội  ồng   t      t thấy:  

Hành vi phạm tội   a  ị  áo  à nguy hiểm  ho  ã hội   ã  âm phạm t    tiếp 

 ến t ật t  quản  ý hành  hính   a Nhà nư     àm sai  ệ h tính  á  th     a  on 

dấu  tài  iệu và giấy tờ   a  ơ quan  tổ  hứ   ảnh hư ng  ến s  minh  ạ h   ông 

khai t ong hoạt  ộng  ấu thầu  gây mất niềm tin t ong  ông tá  quản  ý nhà nư   

và uy tín   a  á   ơ quan  tổ  hứ      iên quan  gây mất t ật t  t ị an và an toàn 

t ong  ã hội   àm quần  h ng nhân dân  ên án và  ất   nh. 

X t tính  hất   a v  án  à nghiêm t ọng  hành vi  ượ  th   hiện v i  ỗi  ố ý  

 ộng  ơ m    í h   a tội phạm  à nhằm v   ợi. Tòa án  ấp sơ th m  ã  ăn  ứ vào 

quy  ịnh   a Bộ  uật H nh s    ân nhắ  tính  hất và mứ   ộ nguy hiểm  ho  ã hội 

  a hành vi phạm tội   á  t nh tiết tăng n ng giảm nh  t á h nhiệm h nh s  và nhân 

thân   a người phạm tội  ể    phạt tù  ối v i  ị  áo  à     ăn  ứ  mứ  h nh phạt 

03 năm tù  à tương  ứng v i tính  hất  mứ   ộ phạm tội mà  ị  áo  ã gây  a.  

Tuy nhiên  sau khi   t    sơ th m  ị  áo  uất t  nh những t nh tiết giảm nh  

m i:  ị  áo  ã t  nguyện nộp số tiền 350.000  thu  ợi  ất  hính;  h   ộng nộp 

200.000  tiền án phí HSST; 30.000.000  tiền phạt th o Quyết  ịnh   a  ản án sơ 

th m   ng hộ quỹ v  người nghèo  thể hiện thái  ộ thành kh n  ăn năn  hối  ải và ý 

thứ  khắ  ph   hậu quả;  ố  ẻ   a  ị  áo  à ông T ịnh Ngọ  Đ  ượ  Ban Chấp 

hành T ung ương Đảng t ng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Bộ t ư ng Bộ K2 và 



8 

 

Công nghệ t ng Bằng kh n. Đây  à  á  t nh tiết giảm nh  t á h nhiệm h nh s   th o 

quy  ịnh tại  iểm   khoản 1 và khoản 2 Điều 51   a BLHS. 

X t thấy   ị  áo  ượ  áp d ng nhiều t nh tiết giảm nh  mà không  ị áp d ng 

t nh tiết tăng n ng     nhân thân tốt     nơi  ư t    õ  àng  v  vậy  việ   á h  y  ị 

 áo khỏi  ộng  ồng  ã hội  à không  ần thiết   ần  ăn  ứ Điều 65   a BLHS và 

hư ng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018   a Hội  ồng 

Th m phán Tòa án nhân dân tối  ao  giữ nguyên mứ  h nh phạt nhưng  ho  ị  áo 

 ượ  hư ng án t  o   ng không ảnh hư ng  ến việ   ấu t anh phòng  hống tội 

phạm n i  hung   ồng thời   ng phù hợp v i  hính sá h h nh s  khoan hồng  nhân 

 ạo. Quan  iểm  ề nghị   a  ại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá tại 

phiên toà  à     ăn  ứ  hấp nhận. 

Cá  quyết  ịnh khá    a Bản án sơ th m không    kháng  áo  không  ị 

kháng nghị  ã    hiệu     pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng  áo  kháng nghị. 

 7  Về án phí: Do yêu  ầu kháng  áo   a  ị  áo  ượ   hấp nhận nên  ị  áo 

không phải  hịu án phí h nh s  ph   th m th o quy  ịnh. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào: Điểm   khoản 1 Điều 355;  iểm   khoản 1 Điều 357   a 

BLTTHS   hấp nhận kháng  áo   a  ị  áo T ịnh Quyết T  s a  ản án h nh s  sơ 

th m số 10/2025/HS-ST ngày 08/9/2025   a Tòa án nhân dân khu v   6 - Thanh 

Hoá  giữ nguyên mứ  h nh phạt nhưng  ho  ị  áo  ượ  hư ng án t  o.  

Áp dụng: Điểm a khoản 3 Điều 341;  iểm s    khoản 1  khoản 2 Điều 51; 

Điều 65   a BLHS. Điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016   a 

UBTVQH14. 

Tuyên bố: Bị  áo T ịnh Quyết T phạm tội “Làm giả  on dấu  tài  iệu   a  ơ 

quan  tổ  hứ ”. 

Xử phạt: Bị  áo T ịnh Quyết T 03 ( a) năm tù  ho hư ng án t  o  thời gian 

th  thá h  à 05 (năm) năm  kể từ ngày tuyên án ph   th m. 

Giao  ị  áo T ịnh Quyết T cho Ủy  an nhân dân phường H  tỉnh Thanh Hoá 

giám sát  giáo d   t ong thời gian th  thá h.  

T ường hợp người  ượ  hư ng án t  o thay  ổi nơi  ư t   th  th   hiện th o 

quy  ịnh tại khoản 3 Điều 92   a Luật Thi hành án H nh s . T ong thời gian th  

thá h  người  ượ  hư ng án t  o  ố ý vi phạm nghĩa v  th o Luật Thi hành án h nh 

s  02  ần t    ên  th  Tòa án    thể quyết  ịnh  uộ  người  ượ  hư ng án t  o phải 

 hấp hành h nh phạt tù   a  ản án  ã  ho hư ng án treo. 

2. Án phí: Bị  áo T ịnh Quyết T không phải  hịu án phí h nh s  ph   th m.     

3. Cá  quyết  ịnh khá    a  ản án sơ th m không    kháng  áo  không  ị 

kháng nghị  ã    hiệu     pháp  uật kể từ ngày hết thời hạn kháng  áo  kháng nghị. 

4. Bản án ph   th m    hiệu     pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh Thanh Hoá; 

- S  Tư pháp tỉnh Thanh Hoá; 

- CQ THAHS Công an tỉnh; 

- Tòa án NDKV 6; 

- Viện kiểm sát khu v   6; 

- Phòng THADS khu v   6; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- Lưu: hồ sơ; Toà H nh s ; HCTP.  

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

                       Ngô Thị Hà 

 


